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	THỨ
	TIẾT
	H.Châu
	Dũng_VL
	Lý
	Sơn
	Tâm_VL
	Tòng
	Tịch
	Yên
	Sâm_Lý
	Chi_KTCN

	2
	1
	ChCờ - 12B9
	
	ChCờ - 11B7
	
	ChCờ - 12B8
	
	
	ChCờ - 12A1
	
	

	
	2
	SHL - 12B9
	
	SHL - 11B7
	
	SHL - 12B8
	
	
	SHL - 12A1
	
	

	
	3
	Lí - 12B9
	
	Lí - 10A6
	
	
	Lí - 11A4
	
	Lí - 12A3
	
	

	
	4
	Lí - 12B9
	
	
	
	Lí - 12B8
	
	
	Lí - 12A3
	
	

	
	5
	
	
	
	
	Lí - 12B8
	
	
	CNghệ - 12A1
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	Lí - 12A4
	
	Lí - 10A1
	
	
	CNghệ - 11A4

	
	2
	
	
	
	
	Lí - 12A4
	
	
	
	
	CNghệ - 11A2

	
	3
	CNghệ - 11A1
	
	
	
	
	
	CNghệ - 12B1
	
	
	

	
	4
	Lí - 10A8
	
	
	
	Lí - 12B8
	
	CNghệ - 12B2
	CNghệ - 12A3
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Lí - 12B3
	Lí - 12A3
	
	

	4
	1
	
	Lí - 12B1
	Lí - 11B6
	Lí - 12B7
	
	
	
	Lí - 12A1
	Lí - 10A9
	

	
	2
	
	
	Lí - 11B6
	Lí - 11B3
	
	
	
	Lí - 12A1
	
	

	
	3
	
	Lí - 11A2
	Lí - 10A6
	Lí - 11B5
	
	Lí - 11A4
	
	Lí - 10A7
	
	

	
	4
	
	
	Lí - 10A6
	Lí - 11B4
	
	
	
	Lí - 10A7
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	Lí - 11B3
	
	
	Lí - 12B3
	Lí - 12A1
	
	CNghệ - 11A3

	
	2
	
	
	
	Lí - 12B4
	
	
	CNghệ - 12B3
	Lí - 10A7
	
	

	
	3
	
	
	
	Lí - 12B7
	Lí - 12A4
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	Lí - 12B7
	Lí - 10A2
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Lí - 11B2
	Lí - 11B1
	Lí - 11B7
	Lí - 11B5
	
	
	Lí - 12B2
	
	
	

	
	2
	Lí - 10A8
	Lí - 12B1
	Lí - 11B7
	Lí - 12B4
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Lí - 11A2
	Lí - 11B6
	Lí - 11B4
	
	
	CNghệ - 12A4
	
	
	

	
	4
	Lí - 12B9
	Lí - 12A2
	
	
	
	
	Lí - 10A1
	
	
	

	
	5
	
	Lí - 12A2
	
	
	
	
	Lí - 10A1
	
	
	

	7
	1
	Lí - 11B2
	Lí - 12A2
	
	
	Lí - 10A2
	
	Lí - 12B2
	
	Lí - 10A9
	

	
	2
	CNghệ - 11B2
	Lí - 11B1
	Lí - 11B7
	
	Lí - 10A2
	
	CNghệ - 12A2
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Châu_CN
	Thanh Dung_VL
	Dên_VL
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	CNghệ - 12B6
	
	Lí - 12B12
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	CNghệ - 12B4
	
	Lí - 12B11
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	CNghệ - 11B7
	
	Lí - 12B10
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	CNghệ - 11B5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	Lí - 11B9
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	CNghệ - 11B1
	Lí - 12B5
	Lí - 12B10
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Lí - 11A3
	Lí - 11A1
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	CNghệ - 11B6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Lí - 11B8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	CNghệ - 12B11
	Lí - 10A3
	Lí - 11A1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	CNghệ - 12B9
	Lí - 11B8
	Lí - 12B11
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	CNghệ - 12B5
	Lí - 12B6
	Lí - 11B9
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	CNghệ - 11B9
	Lí - 11A3
	Lí - 12B12
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	CNghệ - 11B3
	Lí - 12B5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	CNghệ - 12B8
	Lí - 10A3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	CNghệ - 11B8
	Lí - 10A3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	CNghệ - 12B7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	CNghệ - 11B4
	Lí - 12B6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	CNghệ - 12B10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	CNghệ - 12B12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


